
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Liền kề 12, Lô 4A, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUÂN QUỲNH

0108345627

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. In ấn 1811

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Xuất bản phần mềm 5820

6. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập Internet

6190

7. Lập trình máy vi tính 6201

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

13. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP XUÂN QUỲNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN QUYNH GENERAL SERVICES 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN QUYNH GENERAL SERVICES AND TRADING 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964901698 / 0968867008
Email: xuanquyen48qt@gmail.com 

Fax:
Website:
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
+Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
+Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện,động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
+Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

18. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

19. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

20. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+Bán buôn hoá chất công nghiệp
+Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
+Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
+Bán buôn cao su
+Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh

4669

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
+Bán buôn dụng cụ y tế
+Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
+Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
+Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
+Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
+Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
+Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
+Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
+ Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
+Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
+Cho thuê dụng cụ máy
+Cho thuê thiết bị đo lường và điều khiển

7730(Chính)

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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3.000.000.000 VNĐ

27. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,

4329

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, Môi giới

4610

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Bốc xếp hàng hóa
(Không bao gồm bốc xếp, vận chuyển tại cảng hàng không)

5224

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001089003576

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGHIÊM VĂN QUYỀN Nam
26/10/1989 Kinh Việt Nam

20/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001089003576
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGHIÊM VĂN QUYỀN Nam

26/10/1989 Kinh Việt Nam

20/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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